
Họ và Tên: Lời giảiCộng và trừ phần trăm của một lượng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 10,71

2. 277,40

3. 33,30

4. 72,36

5. 43,68

6. 41,40

7. 87,30

8. 93,72

9. 29,44

10. 33,04

Giải các bài toán. Làm tròn kết quả lấy hai số sau dấu thập phân.

1) Tại một nhà hàng, một bữa ăn từng có giá 9 đô la, nhưng chủ sở hữu mới đã quyết
định tăng giá thêm 19%. Giá bữa ăn bây giờ là bao nhiêu?

2) Một công ty cho vay đã tính lãi 46% trên mỗi đô la được vay. Nếu một người vay
190 đô la, họ sẽ phải trả tổng cộng bao nhiêu?

3) Tóc của Lan dài 37 cm. Qua mùa hè, mặc dù cô ấy đã cắt bỏ 10 số phần trăm. Tóc
cô ấy dài bao lâu sau khi cắt tóc?

4) Hóa đơn tại một cửa hàng điện tử là $ 67 trước thuế. Thuế là 8%. Tổng giá có thuế
là bao nhiêu?

5) Khánh đã tạo một video ban đầu dài 52 phút, nhưng cuối cùng anh ấy đã cắt video
đó bởi 16 số phần trăm. Video của anh ấy dài bao lâu sau khi anh ấy cắt nó?

6) Một cửa hàng đồ nội thất có một chiếc ghế trị giá 46 đô la. Sau một vài tháng, chủ
sở hữu đã giảm giá 10 số phần trăm. Cái ghế bây giờ là bao nhiêu?

7) Phiên bản đầu tiên của điện thoại di động dày 97 mm. Phiên bản hiện tại mỏng hơn
khoảng 10 số phần trăm. Phiên bản mới hơn dày bao nhiêu?

8) Một thanh kẹo lớn là 132 calo. Thanh kẹo nhỏ hơn có ít calo hơn 29 số phần trăm.
Thanh kẹo nhỏ hơn có bao nhiêu calo?

9) Một trò chơi điện tử là $ 32. Cuối tuần này, trò chơi sẽ được đánh dấu là tắt 8 số
phần trăm. Trò chơi cuối tuần này là bao nhiêu?

10) Một túi bột nhỏ nặng 28 ounce. Một chiếc túi lớn nặng hơn 18%. Túi lớn nặng bao
nhiêu?
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Câu  trả  lờ i

1. 10,71

2. 277,40

3. 33,30

4. 72,36

5. 43,68

6. 41,40

7. 87,30

8. 93,72

9. 29,44

10. 33,04

Giải các bài toán. Làm tròn kết quả lấy hai số sau dấu thập phân.

1) Tại một nhà hàng, một bữa ăn từng có giá 9 đô la, nhưng chủ sở hữu mới đã quyết
định tăng giá thêm 19%. Giá bữa ăn bây giờ là bao nhiêu?

2) Một công ty cho vay đã tính lãi 46% trên mỗi đô la được vay. Nếu một người vay
190 đô la, họ sẽ phải trả tổng cộng bao nhiêu?

3) Tóc của Lan dài 37 cm. Qua mùa hè, mặc dù cô ấy đã cắt bỏ 10 số phần trăm. Tóc
cô ấy dài bao lâu sau khi cắt tóc?

4) Hóa đơn tại một cửa hàng điện tử là $ 67 trước thuế. Thuế là 8%. Tổng giá có thuế
là bao nhiêu?

5) Khánh đã tạo một video ban đầu dài 52 phút, nhưng cuối cùng anh ấy đã cắt video
đó bởi 16 số phần trăm. Video của anh ấy dài bao lâu sau khi anh ấy cắt nó?

6) Một cửa hàng đồ nội thất có một chiếc ghế trị giá 46 đô la. Sau một vài tháng, chủ
sở hữu đã giảm giá 10 số phần trăm. Cái ghế bây giờ là bao nhiêu?

7) Phiên bản đầu tiên của điện thoại di động dày 97 mm. Phiên bản hiện tại mỏng hơn
khoảng 10 số phần trăm. Phiên bản mới hơn dày bao nhiêu?

8) Một thanh kẹo lớn là 132 calo. Thanh kẹo nhỏ hơn có ít calo hơn 29 số phần trăm.
Thanh kẹo nhỏ hơn có bao nhiêu calo?

9) Một trò chơi điện tử là $ 32. Cuối tuần này, trò chơi sẽ được đánh dấu là tắt 8 số
phần trăm. Trò chơi cuối tuần này là bao nhiêu?

10) Một túi bột nhỏ nặng 28 ounce. Một chiếc túi lớn nặng hơn 18%. Túi lớn nặng bao
nhiêu?
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Giải các bài toán. Làm tròn kết quả lấy hai số sau dấu thập phân.

41,40 33,30 87,30 72,36 10,71
277,40 29,44 43,68 93,72 33,04

1) Tại một nhà hàng, một bữa ăn từng có giá 9 đô la, nhưng chủ sở hữu mới đã quyết
định tăng giá thêm 19%. Giá bữa ăn bây giờ là bao nhiêu?

2) Một công ty cho vay đã tính lãi 46% trên mỗi đô la được vay. Nếu một người vay
190 đô la, họ sẽ phải trả tổng cộng bao nhiêu?

3) Tóc của Lan dài 37 cm. Qua mùa hè, mặc dù cô ấy đã cắt bỏ 10 số phần trăm. Tóc
cô ấy dài bao lâu sau khi cắt tóc?

4) Hóa đơn tại một cửa hàng điện tử là $ 67 trước thuế. Thuế là 8%. Tổng giá có thuế
là bao nhiêu?

5) Khánh đã tạo một video ban đầu dài 52 phút, nhưng cuối cùng anh ấy đã cắt video
đó bởi 16 số phần trăm. Video của anh ấy dài bao lâu sau khi anh ấy cắt nó?

6) Một cửa hàng đồ nội thất có một chiếc ghế trị giá 46 đô la. Sau một vài tháng, chủ
sở hữu đã giảm giá 10 số phần trăm. Cái ghế bây giờ là bao nhiêu?

7) Phiên bản đầu tiên của điện thoại di động dày 97 mm. Phiên bản hiện tại mỏng hơn
khoảng 10 số phần trăm. Phiên bản mới hơn dày bao nhiêu?

8) Một thanh kẹo lớn là 132 calo. Thanh kẹo nhỏ hơn có ít calo hơn 29 số phần trăm.
Thanh kẹo nhỏ hơn có bao nhiêu calo?

9) Một trò chơi điện tử là $ 32. Cuối tuần này, trò chơi sẽ được đánh dấu là tắt 8 số
phần trăm. Trò chơi cuối tuần này là bao nhiêu?

10) Một túi bột nhỏ nặng 28 ounce. Một chiếc túi lớn nặng hơn 18%. Túi lớn nặng bao
nhiêu?

Câu  trả  lờ i

1. 10,71

2. 277,40

3. 33,30

4. 72,36

5. 43,68

6. 41,40

7. 87,30

8. 93,72

9. 29,44

10. 33,04
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